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(Trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 

tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật (đã được sửa 

đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật); Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 

25 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-

CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo 

Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 

năm 2020 của Chính phủ) 

 

Tháng 6/2024 

1. Căn cứ ban hành văn bản là văn bản quy 

phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn 

đang có hiệu lực hoặc đã được công 

bố hoặc ký ban hành chưa có hiệu lực 

nhưng phải có hiệu lực trước hoặc cùng 

thời điểm với văn bản được ban hành. Căn 

cứ ban hành văn bản bao gồm văn bản quy 

phạm pháp luật quy định thẩm quyền, chức 

năng của cơ quan ban hành văn bản đó và 

văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực 

pháp lý cao hơn quy định nội dung, cơ sở 

để ban hành văn bản. 

2. Văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực 

pháp lý cao hơn có điều, khoản giao quy 

định chi tiết thì tại văn bản quy định chi tiết 

phải nêu cụ thể điều, khoản đó tại phần căn 

cứ ban hành văn bản. 

Trường hợp văn bản quy định chi tiết nhiều 

điều, khoản hoặc vừa quy định chi tiết các 

điều, khoản được giao vừa quy định các 

nội dung khác thì không nhất thiết phải nêu 

cụ thể các điều, khoản được giao quy định 

chi tiết tại phần căn cứ ban hành văn bản. 

3. Căn cứ ban hành văn bản được thể hiện 

bằng chữ in thường, kiểu chữ nghiêng, cỡ 

chữ 14, trình bày dưới phần tên của văn 

bản; sau mỗi căn cứ phải xuống dòng, cuối 

dòng có dấu chấm phẩy (;), dòng cuối cùng 

kết thúc bằng dấu chấm(.). 

 

1. Hiệu lực thi hành của văn bản phải được 

xác định cụ thể ngày, tháng, năm có hiệu 

lực của văn bản. 

2. Tên văn bản, phần, chương, mục, tiểu 

mục, điều, khoản, điểm của văn bản bị thay 

thế, bãi bỏ phải được liệt kê cụ thể tại 

điều quy định về hiệu lực thi hành của văn 

bản. Trường hợp có nhiều văn bản, điều, 

khoản, điểm của văn bản bị thay thế, bãi bỏ 

thì có thể lập danh mục ban hành kèm theo. 

 

3. Phần, chương, mục, tiểu mục, điều trong 

văn bản phải có tên. Tên là cụm từ chỉ nội 

dung chính của phần, chương, mục, tiểu 

mục, điều. 

Điều 61. Nghị định số 34/2016/NĐ-CP 

quy định về căn cứ pháp lý ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật 

Điều 74 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP 

quy định về cách trình bày hiệu lực thi 

hành của văn bản quy phạm pháp luật 

 

Khoản 3 Điều 62 Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi 

điểm d khoản 1 Điều 2 Nghị định số 

154/2020/NĐ-CP) quy định tên Điều 

của văn bản quy phạm pháp luật 
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2. Mỗi điểm trong bố cục của văn bản chỉ 

được thể hiện một ý và phải được trình bày 

trong một câu hoàn chỉnh hoặc một đoạn, 

không sử dụng các ký hiệu khác để thể hiện 

các ý trong một điểm. 

4. Nội dung văn bản được trình bày bằng 

chữ in thường, được dàn đều cả hai lề, kiểu 

chữ đứng; cỡ chữ từ 13 đến 14; khi xuống 

dòng, chữ đầu dòng lùi vào từ 1cm đến 

1,27cm; khoảng cách giữa các đoạn văn 

đặt tối thiểu là 6pt; khoảng cách giữa các 

dòng hay cách dòng chọn tối thiểu từ cách 

dòng đơn hoặc từ 15pt trở lên. 

5. Trường hợp nội dung văn bản được bố 

cục theo phần, chương, mục, tiểu mục, 

điều, khoản, điểm thì trình bày như sau: 

a) Từ “Phần”, “Chương” và số thứ tự của 

phần, chương được trình bày trên một dòng 

riêng, canh giữa, bằng chữ in thường, cỡ 

chữ từ 13 đến 14, kiểu chữ đứng, đậm. Số 

thứ tự của phần, chương dùng chữ số La 

Mã. Tiêu đề của phần, chương được trình 

bày ngay dưới, canh giữa, bằng chữ in hoa, 

cỡ chữ từ 13 đến 14, kiểu chữ đứng, đậm; 

b) Từ “Mục”, “Tiểu mục” và số thứ tự của 

mục, tiểu mục được trình bày trên một 

dòng riêng, canh giữa, bằng chữ in thường, 

cỡ chữ từ 13 đến 14, kiểu chữ đứng, đậm. 

Số thứ tự của mục dùng chữ số Ả Rập. Tiêu 

đề của mục được trình bày ngay dưới, canh 

giữa, bằng chữ in hoa, cỡ chữ từ 12 đến 13, 

kiểu chữ đứng, đậm; 

c) Từ “Điều”, số thứ tự và tiêu đề của điều 

được trình bày bằng chữ in thường, cách lề 

trái từ 1cm đến 1,27cm, số thứ tự của điều 

dùng chữ số Ả Rập, sau số thứ tự có dấu 

chấm (.); cỡ chữ bằng cỡ chữ của phần lời 

văn từ 13 đến 14, kiểu chữ đứng, đậm; 

d) Số thứ tự các khoản trong mỗi mục dùng 

chữ số Ả Rập, sau số thứ tự có dấu chấm 

(.), cỡ chữ số bằng cỡ chữ của phần lời văn 

từ 13 đến 14, kiểu chữ đứng; nếu khoản có 

tiêu đề, số thứ tự và tiêu đề của khoản được 

trình bày trên một dòng riêng, bằng chữ in 

thường, cỡ chữ bằng cỡ chữ của phần lời 

văn từ 13 đến 14, kiểu chữ đứng; 

đ) Thứ tự các điểm trong mỗi khoản dùng 

các chữ cái tiếng Việt theo thứ tự bảng chữ 

cái tiếng Việt, sau có dấu đóng ngoặc đơn, 

bằng chữ in thường, cỡ chữ bằng cỡ chữ 

của phần lời văn từ 13 đến 14, kiểu chữ 

đứng. 

1. Nơi nhận văn bản gồm: cơ quan giám 

sát, cơ quan kiểm tra, cơ quan ban hành 

văn bản, cơ quan Công báo và các cơ quan, 

tổ chức khác, tùy theo nội dung của văn 

bản. 

2. Từ “Nơi nhận” được trình bày trên một 

dòng riêng, ngang hàng với dòng chữ 

“quyền hạn, chức vụ của người ký” và sát 

lề trái, sau có dấu hai chấm (:), bằng chữ in 

thường, cỡ chữ 12, kiểu chữ nghiêng, đậm. 

Phần liệt kê các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

và cá nhân nhận văn bản được trình bày 

bằng chữ in thường, cỡ chữ 11, kiểu chữ 

đứng; tên mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị và 

cá nhân hoặc mỗi nhóm cơ quan, tổ chức, 

đơn vị nhận văn bản được trình bày trên 

một dòng riêng, đầu dòng có gạch ngang 

sát lề trái, cuối dòng có dấu chấm phẩy (;); 

riêng dòng cuối cùng gồm chữ “Lưu”, sau 

đó có dấu hai chấm (:), tiếp theo là chữ viết 

tắt “VT” (văn thư), dấu phẩy, chữ viết tắt 

tên đơn vị (hoặc bộ phận) soạn thảo văn 

bản và số lượng bản lưu được đặt trong 

ngoặc đơn, dấu chấm (.), viết tắt tên người 

soạn thảo văn bản và số lượng bản phát 

hành, cuối cùng là dấu chấm (.). 

Khoản 2, Khoản 4, Khoản 5 Điều 62 

Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (được 

sửa đổi, bổ sung bởi điểm d khoản 1 

Điều 2 Nghị định số 154/2020/NĐ-CP) 

quy định trình bày nội dung của văn 

bản quy phạm pháp luật 

Điều 67 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP 

quy định về nơi nhận văn bản quy 

phạm pháp luật 

 


